
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND   
 

Thanh Hoá, ngày        tháng        năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện  

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt II, năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Công văn số 3863/BKHCN-KHTC ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách 

sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

1836/TTr-SKHCN ngày 05/12/2024; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn 

số 7164/STC-HCSN ngày 28/11/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) mới cấp tỉnh đợt II năm 2024, với các nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Danh mục và dự toán chi tiết các nhiệm vụ KH&CN. 

1.1. Số lượng nhiệm vụ KH&CN: 06 nhiệm vụ (có danh mục chi tiết tại 

Phụ lục I kèm theo).  

1.2. Kinh phí thực hiện: 7.121,534 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm 

hai mươi mốt triệu, năm trăm ba mươi tư nghìn đồng), trong đó:  

- Sự nghiệp KH&CN (phần NSNN hỗ trợ): 6.630,208 triệu đồng. 

- Nguồn khác và nguồn tự có: 491,326 triệu đồng. 

(Có dự toán chi tiết tại các Phụ lục I và I.1, I.2, I.I, I.4, I.5. I.6 kèm theo). 
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2. Cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phần ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 

2.1. Số lượng nhiệm vụ KH&CN được cấp kinh phí: 06 nhiệm vụ. 

 2.2. Tổng kinh phí cấp: 2.643,010 triệu đồng (bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm 

bốn mươi ba triệu, không trăm mười nghìn đồng). 

2.3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện 

các nhiệm vụ KH&CN trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2024. 

                        (Nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm các nhiệm 

vụ KH&CN, ký kết hợp đồng nghiên cứu triển khai; kiểm tra, hướng dẫn các đơn 

vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện 

hành của pháp luật. 

2.  Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 

các đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN; xác nhận và quyết toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN đảm bảo đúng mục đích, nội dung theo dự toán được phê 

duyệt và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.  

3. Các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: Triển khai thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt; 

quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết 

toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, đơn vị chủ trì và chủ 

nhiệm các nhiệm vụ KH&CN chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch 

UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình; việc sử dụng 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, 

Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị 

chủ trì nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt tại Điều 1 và Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 

- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng; 

- Lưu: VT, NN. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Đức Giang 



Phu lục I  

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN MỚI CẤP TỈNH, ĐỢT II NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND tỉnh ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

1 

Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

giải pháp và 

triển khai mô 

hình nâng cao 

chất lượng và 

hiệu quả hoạt 

động giám sát, 

phản biện xã 

hội của Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam và 

các đoàn thể 

chính trị - xã 

hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

Trường 

Chính trị 

tỉnh 

Thanh 

Hóa 

- Đánh giá được thực 

trạng chất lượng và 

hiệu quả giám sát, 

phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - 

xã hội cấp xã ở tỉnh 

Thanh Hóa từ năm 

2017 đến nay. 

- Đề xuất được các 

giải pháp nâng cao 

chất lượng và hiệu 

quả hoạt động giám 

sát, phản biện xã hội 

của Mặt  trận Tổ 

quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị 

- xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2030.  

- Xây dựng thành 

công mô hình nâng 

cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động 

giám sát, phản biện 

- Nội dung 1: Nghiên cứu, hệ 

thống các văn bản của Đảng, 

Nhà nước, các tư liệu, tài liệu có 

liên quan về hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội cấp xã. 

- Nội dung 2: Đánh giá thực 

trạng chất lượng và hiệu quả 

giám sát, phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa từ năm 2017 đến nay. 

- Nội dung 3: Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống giải pháp nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội 

của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2030. 

- Nội dung 4: Xây dựng Mô hình 

lý thuyết nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận 

- Báo cáo Thực trạng chất 

lượng và hiệu quả giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã 

hội cấp xã ở tỉnh Thanh 

Hóa từ năm 2017 đến nay. 

- Báo cáo hệ thống giải 

pháp nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động giám 

sát, phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể chính trị - 

xã hội cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2030. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình lý thuyết nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt 

động giám sát, phản biện xã 

hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả triển khai 

mô hình nâng cao chất 

24 

tháng 
1.071,75 1.071,75 

1. Ủy Ban 

MTTQVN 

tỉnh Thanh 

Hóa;                

2. Trường 

Chính trị 

tỉnh Thanh 

Hóa 
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TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp 

xã trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 5: Triển khai thí điểm 

Mô hình nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các đoàn 

thể chính trị - xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 6: Nghiên cứu xây 

dựng Cẩm nang nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

- Nội dung 7. Xây dựng 

phương án sử dụng và nhân 

rộng kết quả đề tài. 

- Nội dung 8: Xây dựng hồ sơ 

tổng kết đề tài. 

lượng và hiệu quả hoạt 

động giám sát, phản biện xã 

hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Cẩm nang nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt 

động giám sát, phản biện xã 

hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả 

đề tài. 

- Bài báo khoa học công bố 

kết quả nghiên cứu của đề tài 

2 

Đề tài: Nghiên 

cứu hệ thống 

giải pháp và 

xây dựng mô 

hình nâng cao 

chất lượng 

giáo dục k  

năng sống cho 

học sinh trung 

Trường 

Đại học 

Sư phạm 

Hà Nội 

- Xây dựng được hệ 

thống giải pháp giáo 

dục k  năng sống 

cho học sinh trong 

bối cảnh thực hiện 

chương trình giáo 

dục phổ thông mới 

ở các địa phương 

trên địa bàn tỉnh 

- Nội dung 1: Nghiên cứu xây 

dựng khung lí luận về k  năng 

sống và giáo dục k  năng sống 

cho học sinh THCS trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá.  

- Nội dung 2: Nghiên cứu, đánh 

giá thực trạng k  năng sống và 

giáo dục k  năng sống cho học 

sinh THCS trên địa bàn tỉnh 

- Báo cáo thực trạng k  

năng sống và giáo dục k  

năng sống cho học sinh 

THCS trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Báo cáo Hệ thống giải 

pháp nâng cao chất lượng 

giáo dục k  năng sống cho 

học sinh THCS trên địa bàn 

24 

tháng 
1.311,02 1.311,02 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thanh Hóa 
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TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

học cơ sở trên 

địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hoá. 

- Xây dựng thành 

công mô hình nâng 

cao chất lượng giáo 

dục k  năng sống 

cho học sinh Trung 

học cơ sở (THCS) 

trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

Thanh Hoá. 

- Nội dung 3. Nghiên cứu hệ 

thống giải pháp nâng cao chất 

lượng giáo dục k  năng sống 

cho học sinh THCS trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá    

- Nội dung 4. Xây dựng mô hình 

nâng cao chất lượng giáo dục k  

năng sống cho học sinh THCS 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

- Nội dung 5. Triển khai mô 

hình nâng cao chất lượng giáo 

dục k  năng sống cho học sinh 

Trung học cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá    

- Nội dung 6: Biên tập cuốn sổ 

tay hướng dẫn Giáo dục k  

năng sống cho học sinh THCS 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 7. Xây dựng phương 

án sử dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- Nội dung 8: Xây dựng hồ sơ 

tổng kết đề tài 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình nâng cao chất 

lượng giáo dục k  năng 

sống cho học sinh Trung 

học cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Báo cáo kết quả triển khai 

thực nghiệm mô hình nâng 

cao chất lượng giáo dục k  

năng sống cho học sinh 

THCS trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Cuốn sổ tay hướng dẫn 

Giáo dục k  năng sống cho 

học sinh THCS trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- Bài báo khoa học công 

bố kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 
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Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

mô hình tổ 

chức các hoạt 

động văn hóa, 

thực hành tín 

ngưỡng tại các 

Trường 

Đại học 

Văn hóa, 

Thể thao 

và Du lịch 

Thanh 

Hóa 

- Đánh giá được thực 

trạng và đề xuất giải 

pháp phát huy giá trị 

các hoạt động văn 

hóa, thực hành tín 

ngưỡng tại các ngôi 

chùa đã được xếp 

- Nội dung 1: Thực trạng các 

hoạt động văn hóa, thực hành 

tín ngưỡng tại các ngôi chùa đã 

được xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Nội dung 2: Nghiên cứu học 

tập kinh nghiệm về tổ chức các 

- Báo cáo thực trạng các hoạt 

động văn hóa, thực hành tín 

ngưỡng tại các ngôi chùa đã 

được xếp hạng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình lý thuyết về tổ 

24 

tháng 
1.126,54 1.126,54 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 



4 
 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

ngôi chùa đã 

được xếp hạng 

trên địa bàn 

tỉnh Thanh 

Hóa. 

hạng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Xây dựng thành 

công mô hình tổ 

chức các hoạt động 

văn hóa, thực hành 

tín ngưỡng tại các 

ngôi chùa đã được 

xếp hạng trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

hoạt động văn hóa, thực hành 

tín ngưỡng ở các ngôi chùa ở 

trong và ngoài nước. 

- Nội dung 3: Xây dựng mô 

hình lý thuyết về tổ chức các 

hoạt động văn hóa, thực hành 

tín ngưỡng tại chùa trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa 

- Nội dung 4: Triển khai mô 

hình thực tế về tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thực hành tín 

ngưỡng tại chùa trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 5: Đề xuất các giải 

pháp tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thực hành tín ngưỡng tại 

các ngôi chùa đã được xếp hạng 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

- Nội dung 6. Xây dựng phương 

án sử dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- Nội dung 7: Xây dựng hồ sơ 

tổng kết đề tài. 

chức các hoạt động văn hóa, 

thực hành tín ngưỡng tại 

chùa trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả triển khai 

mô hình về tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thực hành tín 

ngưỡng tại chùa trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo hệ thống giải 

pháp tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thực hành tín 

ngưỡng tại các ngôi chùa đã 

được xếp hạng trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- Bài báo khoa học công bố 

kết quả nghiên cứu của đề tài 

4 

Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

mô hình kinh 

doanh du lịch 

Homestay tại 

các huyện 

miền núi tỉnh 

Thanh Hoá 

Công ty 

TNHH 

Thương 

mại & 

Dịch vụ 

Solutions 

- Đánh giá được 

thực trạng kinh 

doanh du lịch 

homestay tại các 

huyện miền núi tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Xây dựng được 01 

mô hình lý thuyết 

- Nội dung 1: Nghiên cứu thực 

trạng kinh doanh du lịch 

homestay tại các huyện miền 

núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2018-2023. 

- Nội dung 2: Xây dựng mô 

hình lý thuyết về kinh doanh du 

lịch homestay tại các huyện 

- Báo cáo đánh giá thực 

trạng kinh doanh du lịch 

homestay tại các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa 

giai đoạn 2018-2023. 

- Báo cáo đề xuất mô hình 

lý thuyết về kinh doanh du 

lịch homestay tại các huyện 

24 

tháng 
1.293,10 1.183,86 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 



5 
 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

và triển khai thành 

công 02 mô hình 

thực nghiệm kinh 

doanh du lịch 

homestay tại các 

huyện miền núi tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Đề xuất được hệ 

thống giải pháp phát 

triển mô hình kinh 

doanh du lịch 

homestay tại các 

huyện miền núi tỉnh 

Thanh Hóa. 

miền núi tỉnh Thanh Hóa 

- Nội dung 3: Triển khai thực 

nghiệm mô hình kinh doanh du 

lịch homestay tại các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa 

- Nội dung 4: Tổ chức tập huấn 

nâng cao nhận thức phát triển 

mô hình kinh doanh du lịch 

homestay cho người dân tại các 

huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 5: Nghiên cứu đề 

xuất hệ thống giải pháp phát 

triển mô hình kinh doanh du 

lịch homestay tại các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa tầm 

nhìn tới năm 2030. 

- Nội dung 6: Xây dựng phương 

án sử dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài 

- Nội dung 7: Viết báo cáo tổng 

kết, nghiệm thu đề tài. 

miền núi tỉnh Thanh Hóa 

- Báo cáo kết quả triển khai 

thực nghiệm 02 mô hình 

kinh doanh du lịch 

homestay tại các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa. 

- Sổ tay kinh doanh du lịch 

Homestay. 

- Báo cáo hệ thống giải 

pháp phát triển mô hình 

kinh doanh du lịch 

homestay tại các huyện 

miền núi tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng kết quả nghiên cứu. 

- Bài báo khoa học công bố 

kết quả nghiên cứu của đề 

tài. 

5 

Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

giải pháp và 

mô hình lý 

thuyết về vấn 

đề bảo vệ và 

phát huy các 

giá trị văn hóa 

truyền thống 

làng xã ở các 

Trường 

Đại học 

Vinh 

- Đánh giá được 

thực trạng công tác 

bảo vệ, phát huy giá 

trị văn hoá làng xã 

trong quá trình công 

nghiệp hoá và đô thị 

hoá nông thôn ở các 

huyện đồng bằng 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Đề xuất được hệ 

- Nội dung 1: Nghiên cứu, xác 

định diện mạo của văn hoá truyền 

thống làng xã ở các huyện đồng 

bằng tỉnh Thanh Hoá; 

- Nội dung 2: Nghiên cứu thực 

trạng công tác bảo vệ và phát 

huy các giá trị văn hoá truyền 

thống làng xã ở các huyện đồng 

bằng tỉnh Thanh Hoá trong quá 

trình công nghiệp hoá và đô thị 

- Báo cáo về diện mạo văn 

hoá truyền thống làng xã ở 

các huyện đồng bằng tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Báo cáo về thực trạng công 

tác bảo vệ và phát huy các 

giá trị văn hoá truyền thống 

làng xã ở các huyện đồng 

bằng tỉnh Thanh Hoá trong 

quá trình công nghiệp hoá và 

24 

tháng 
1.171,84 1.171,84 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 



6 
 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

huyện đồng 

bằng tỉnh 

Thanh Hóa 

trong quá trình 

công nghiệp 

hóa và đô thị 

hóa nông thôn 

thống giải pháp bảo 

vệ và phát huy các 

giá trị văn hoá 

truyền thống làng 

xã trong quá trình 

công nghiệp hoá và 

đô thị hoá nông 

thôn ở các huyện 

đồng bằng tỉnh 

Thanh Hoá. 

hoá nông thôn. 

- Nội dung 3: Xây dựng mô hình 

lý thuyết về giải pháp bảo vệ và 

phát huy giá trị văn hoá truyền 

trống làng xã ở các huyện đồng 

bằng tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 4: Đề xuất các giải 

pháp bảo vệ và phát huy giá trị 

văn hoá truyền trống làng xã xứ 

Thanh ở các huyện đồng bằng 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Nội dung 5: Biên soạn sách 

chuyên khảo “Văn hoá làng xã 

xứ Thanh - truyền thống và 

biến đổi (nghiên cứu trường 

hợp các huyện đồng bằng tỉnh 

Thanh Hoá). 

- Nội dung 6: Xây dựng phương 

án sử dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- Nội dung 7: Viết báo cáo tổng 

kết, nghiệm thu đề tài. 

đô thị hoá nông thôn. 

- Báo cáo về những biến đổi 

văn hoá truyền thống làng 

xã các huyện đồng bằng 

tỉnh Thanh Hoá trong quá 

trình công nghiệp hoá, đô 

thị hoá. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình lý thuyết bảo vệ và 

phát huy giá trị văn hoá 

truyền trống làng xã ở các 

huyện đồng bằng tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Báo cáo đề xuất một số 

giải pháp phát huy giá trị 

văn hoá làng xã xứ Thanh ở 

các huyện đồng bằng của 

tỉnh Thanh Hoá trong giai 

đoạn hiện nay. 

- Sách chuyên khảo. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng kết quả nghiên cứu 

- Bài báo khoa học công bố 

kết quả nghiên cứu. 

 

Đề tài: Nghiên 

cứu ứng dụng 

k  thuật phẫu 

thuật nội soi 

mở thông sàn 

não thất III 

vào bể đáy 

Bệnh 

viện Nhi 

Thanh 

Hóa 

- Ứng dụng thành 

công k  thuật 

phẫu thuật nội soi 

mở thông sàn não 

thất III vào bể 

đáy điều trị não 

úng thủy thể tắc 

- Nghiên cứu thực trạng điều 

trị bệnh bệnh não úng thủy thể 

tắc nghẽn ở trẻ em tại Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa. 

- Đào tạo 02 kíp phẫu thuật 

nội soi mở thông não thất III 

vào bể đáy. 

- Báo cáo thực trạng điều trị 

bệnh não úng thủy thể tắc 

nghẽn ở trẻ em tại Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa. 

- Đào tạo được 02 kíp 

phẫu thuật, k  thuật viên 

thành thạo k  thuật phẫu 

24 

 tháng 
1.147,284 765,198 

Sở Y tế 

Thanh Hóa 



7 
 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí (triệu 

đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

điều trị não 

úng thủy thể 

tắc nghẽn ở trẻ 

em tại Bệnh 

viện Nhi 

Thanh Hóa. 

nghẽn ở trẻ em tại 

Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa. 

- Đánh giá được 

kết quả k  thuật 

phẫu thuật nội soi 

mở thông sàn não 

thất III vào bể 

đáy điều trị não 

úng thủy thể tắc 

nghẽn ở trẻ em 

cho 30 bệnh nhi 

tại Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa. 

- Nghiên cứu Ứng dụng k  

thuật phẫu thuật nội soi mở 

thông sàn não thất III vào bể 

đáy điều trị não úng thủy thể 

tắc nghẽn ở trẻ em. 

- Xây dựng bản hướng dẫn: 

Quy trình Ứng dụng k  thuật 

phẫu thuật nội soi mở thông 

sàn não thất III vào bể đáy 

điều trị não úng thủy thể tắc 

nghẽn ở trẻ em tại Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa. 

- Hội thảo khoa học. 

- Xây dựng phương án sử dụng 

kết quả đề tài. 

-Xây dựng hồ sơ tổng kết đề 

tài. 

 

thuật nội soi mở thông não 

thất III qua bể đáy. 

- Báo cáo kết quả ứng dụng 

k  thuật phẫu thuật nội soi 

mở thông sàn não thất III 

vào bể đáy điều trị não úng 

thủy thể tắc nghẽn ở trẻ em 

cho 30 bệnh nhi tại Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa.
 

- Bản hướng dẫn Quy trình 

k  thuật phẫu thuật nội soi 

mở thông sàn não thất III vào 

bể đáy điều trị não úng thủy 

thể tắc nghẽn ở trẻ em tại 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng kết quả đề tài; 

- Bài báo khoa học công 

bố kết quả nghiên cứu của 

đề tài.  

 Cộng  7.121,534 6.630,208  



Phụ lục I.1 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp và triển khai mô hình nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động                                      

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 745,60 745,60 745,60 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 326,15 326,15 171,60 0,00 0,00 

 Tổng cộng 1.071,75 1.071,75 917,20 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1735/KLTĐ-SKHCN 

ngày 20/11/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

  

 



Phụ lục I.2 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu hệ thống giải pháp và xây dựng mô hình nâng cao chất lượng  

giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ s  trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 791,55 791,55 791,55 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 519,47 519,47 210,99 0,00 0,00 

 Tổng cộng 1.311,02 1.311,02 1.002,54 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1736/KLTĐ-SKHCN 

ngày 20/11/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 



Phụ lục I.3 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thực hành tín ngưỡng  

tại các ngôi chùa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 576,51 576,51 576,51 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 25,80 25,80 0,00 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 524,23 524,23 174,20 0,00 0,00 

 Tổng 1.126,54 1.126,54 750,71 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1738/KLTĐ-SKHCN 

ngày 20/11/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 



Phụ lục I.4 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh doanh du lịch Homestay 

 tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 744,12 634,88 634,88 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0 0 0 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0 0 0 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 548,98 548,98 390,28 0,00 0,00 

 Tổng 1.293,10 1.183,86 1.025,16 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1739/KLTĐ-SKHCN 

ngày 20/11/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 

 



Phụ lục I.5 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp và mô hình lý thuyết về vấn đề bảo vệ và phát huy các giá trị  

văn hóa truyền thống làng xã   các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 711,68 711,68 711,68 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 460,16 460,16 348,15 0,00 0,00 

 Tổng 1.171,84 1.171,84 1.059,83 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1740/KLTĐ-SKHCN 

ngày 20/11/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 

 



Phụ lục I.6 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi m  thông sàn não thất III  

vào bể đáy điều trị não úng thủy thể tắc nghẽn   trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 734,054 553,798 553,798 0,00 180,256 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 

5 Khoản 5: Chi khác 413,230 211,400 114,200 0,00 201,830 

 Tổng 1.147,284 765,198 667,998 0,00 382,086 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1540/KLTĐ-SKHCN 

ngày 11/10/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 

 



Phụ lục II  

CHI TIẾT CẤP KINH PHÍ CÁC NHIỆM VỤ KH&CN MỚI CẤP TỈNH ĐỢT II, NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND tỉnh ngày ......../......../2024  của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

                                                                                                         Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ KH&CN Tổ chức chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

Tổng số SNKH 
SNKH cấp 

đợt này 

1 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp và triển khai mô hình 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trường Chính trị 

tỉnh Thanh Hóa. 
24 tháng 1.071,750 1.071,750 427,750 

2 

Đề tài: Nghiên cứu hệ thống giải pháp và xây dựng mô 

hình nâng cao chất lượng giáo dục k  năng sống cho học 

sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trường Đại học              

Sư phạm Hà Nội. 
24 tháng 1.311,020 1.311,020 524,020 

3 

Đề tàu: Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức các hoạt 

động văn hóa, thực hành tín ngưỡng tại các ngôi chùa đã 

được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và          

Du lịch Thanh Hóa. 

24 tháng 1.126,540 1.126,540 450,540 

4 
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh doanh du lịch 

Homestay tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá. 

Công ty TNHH 

Thương mại  và 

Dịch vụ Solutions 

24 tháng 1.293,100 1.183,860 472,860 

5 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp và mô hình lý thuyết 

về vấn đề bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền 

thống làng xã ở các huyện đồng bằng tỉnh Thanh Hóa trong 

quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn. 

Trường Đại học 

Vinh 
24 tháng 1.171,840 1.171,840 467,840 

6 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng k  thuật phẫu thuật nội soi 

mở thông sàn não thất III vào bể đáy điều trị não úng thủy 

thể tắc nghẽn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 

Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 
24 tháng 1.147,284 765,198 300,000 

 Tổng  7.121,534 6.630,208 2.643,010 

 


		giangld@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-16T10:33:52+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-16T14:57:03+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-16T14:57:13+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-16T15:24:12+0700




